
BẢNG SIZE KIDS 

Size / Độ tuổi

Cân nặng (Kg)

Chiều cao (Cm)

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

9-12 12-16 17-21 21-26 27-35

74-83 83-95 95-110

BẢNG SIZE TEEN

Size / Độ tuổi

Cân nặng (Kg)

Chiều cao (Cm)

S M L

52-55 55-58 58-65

157-161 161-165 165-169

110-125 125-141

Size / Độ tuổi

Cân nặng (Kg)

Chiều cao (Cm)

11 12 13 14 15

35-38 38-42 42-46 46-48 48-52

141-145 146-149 149-152 152-157 157-160


